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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông 
Quốc lộ 6 -:- Khu Công nghiệp Mai Sơn


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Công văn số 1909/CP-CN ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Công văn số 1604/TTg-CN ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Thông báo số 553-TB/TU ngày 03 tháng 6 năm 2007 của Tỉnh uỷ về ý kiến của Thường trục Tỉnh ủy về chủ trương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc Lộ 6 đến khu Công nghiệp Mai Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn tỉnh Sơn La;  

Xét Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 105/GTVT-KHKT,TĐ ngày 28 tháng 2 năm 2007 của Sở Giao thông Vận tải; Báo cáo kết quả thẩm định Dự án số 89/BC-KH ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Quốc lộ 6 -  Khu Công nghiệp Mai Sơn, với nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Đường giao thông Quốc lộ 6 - Khu Công nghiệp Mai Sơn.
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Ban quản  lý Khu Công nghiệp Mai Sơn.

4. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần xây dựng du lịch DĐK-Hà Nội.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm tạo điều kiện ban đầu thúc đẩy đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trong vùng.
6. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4050-85) có châm trước với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

- Bề rộng nền đường Bn = 7,5m + mở rộng (chưa kể rãnh dọc); Bán kính đường cong nằm Rmin = 60m; đặc biệt châm trước Rct=25m; Dốc dọc lớn nhất Imax = 8%; châm trước ICT=10%;

- Mặt đường rộng Bm = 5,5m; Cấp A2, Eyc ( 980DaN/cm2; kết cấu lớp mặt đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5 kg/m2) lớp móng đá dăm TC. Siêu cao, mở rộng theo quy phạm. Lề hai bên trồng đá vỉa và gia cố bằng cấp phối suối.

- Công trình thoát nước xây dựng vỉnh cửu, khổ bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H30 - XB80. Riêng công trình cầu tải trọng HL - 93.

7. Các giả pháp thiết kế chủ yếu
7.1. Vị trí
- Điểm đầu: Km0, được nối tiếp từ Km3+217m đường Quốc lộ 6 - Mường Bằng ( Thuộc địa phận xã Mường Bon huyện Mai Sơn).

- Điểm cuối: Km3+717m (Nối vào tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Mai Sơn thuộc địa phận xã Mường Bằng huyện Mai Sơn).

7.2. Tuyến
a) Bình đồ + cắt dọc:

Theo hồ sơ thiết kế cơ sở lập, phù hợp với các quy trình, quy phạm hiện hành và điều kiện thực tế, cụ thể đạt được: 

- Bán kính đường cong nằm: Rmin = 60m (châm trước Rct = 25m).

- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 8% (châm trước Ict = 10%).

b) Cắt ngang
- Bề rộng nền đường: Bn = 7,5m + mở rộng (chưa kể rãnh dọc). Siêu cao, mở rộng theo quy phạm.

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác. tại các đoạn qua khu dân cư, đoạn dốc dọc lớn, địa chất sung yếu có gia cố rãnh dọc đá xây vữa XM100.

7.3. Mặt đường: Bề rộng Bm = 5,5m; Cấp A2, Eyc ( 980DaN/cm2; kết cấu lớp mặt đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5 kg/m2) lớp móng trên đá dăm TC dày 15cm/lớp móng dưới đá dăm TC dày 15cm/lớp đất đầm lèn chặt K( 98. Lề hai bên trồng đá vỉa và gia cố bằng cấp phối suối.

7.4. Công trình thoát nước
- Cống thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, khổ bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế H30 - XB80.

- Công trình vượt suối:

+ Xây dựng cầu tại Km0+169m một nhịp L0 = 24m; kết cấu nhịp dầm giản đơn BTCT DUL; kết cấu hạ bộ: mố, trụ cầu bằng BTCT đặt trên cọc khoan nhồi.

Tần xuất thiết kế P+1%, khổ cầu B = 9,0m; tải trọng thiết kế HL - 93.

7.5. Công trình khác
a) Các nút giao bằng: Tại các vị trí điểm giao thiết kế nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của tuyến và điều kiện thực tế.

b) Các công trình phòng hộ: Hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang, mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng trên tuyến xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy định hiện hành.

8. Khối lượng chủ yếu
- Tổng chiều dài tuyến                                         : 3,717km

- Tổng khối lượng đào đắp nền đường                : 98.704m3

- Tổng diện tích mặt đường                                : 19.900m2

- Cống xây dựng mới các lợi                              : 12 cái

- Cầu dầm BTCT                                                 :  02 cái

- Chiều dài dãnh xây                                           : 295m dài.

- Tường chắn                                                       : 01 đoạn

9. Tổng mức đầu tư
Trong đó:

- Chi phí xây dựng                                               : 17.565 triệu đồng

- Chi phí QLDA và chi phí khác                          : 2.867 triệu đồng

- Chi phí GPMB                                                   :    705 triệu đồng

- Chi phí dự phòng                                               : 3.171 triệu đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý Dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý Dự án.

12. Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2007 - 2009.
Điều 2. Ban quản lý Khu Công nghiệp Mai Sơn (Chủ dự án) có trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo đúng Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                              
- TT Tỉnh ủy;     

- TT HĐND-UBND tỉnh;                                            

- Như Điều 3;

- PKTTH, TT Lưu trữ- VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản. 

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức 
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